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Từ năm 1974

Khởi đầu vào năm 1974 trên cơ sở sáp nhập 18 xí nghiệp sản xuất gạch thủ công, 
Tổng công ty Viglacera - CTCP đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản 
xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. 

Trên hành trình phát triển của mình, bên cạnh việc liên tục cải tiến, cập nhật công 
nghệ, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất vào sản xuất, Viglacera luôn đặt lợi ích 
kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội. Mở rộng sản xuất xanh, hướng tới 
nâng cao lợi ích sống khỏe và an toàn cho người sử dụng để đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế là tôn chỉ mà Viglacera đã và đang 
hướng đến. 

Viglacera - top 20 nhà sản xuất gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh lớn nhất thế giới

Năm 2021, Viglacera vừa lọt top 20 nhà sản xuất gạch ốp lát và top 30 nhà sản xuất 
thiết bị vệ sinh lớn nhất thế giới (Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Gốm sứ Italy). 

Viglacera hiện đang dẫn đầu về năng lực sản xuất ở hầu hết các dòng sản phẩm 
bằng việc sở hữu và vận hành chuỗi nhà máy công suất lớn trên toàn quốc với tổng 
công suất gạch ốp lát đạt 43 triệu m2/năm, sứ - sen vòi đạt trên 2,5 triệu sản phẩm/
năm. Các sản phẩm của Viglacera hiện được sử dụng ở nhiều công trình trọng 
điểm và có mặt ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. 

CÂU CHUYỆN 
THƯƠNG HIỆU
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Thành lập năm 1974

Hơn 14.000 nhân viên

Xuất hiện tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới

Top 30 thế giới về sản xuất thiết bị vệ sinh

Top 50 thương hiệu thiết bị vệ sinh uy tín nhất Việt Nam

15 giải thưởng thiết kế quốc tế trong ngành công nghiệp thiết bị vệ sinh

05 nhà máy đạt chuẩn

Tổng doanh thu hơn $ 400 triệu USD

Hơn 40 đơn vị thành viên

Top 20 thế giới về sản xuất gạch ốp lát

LĨNH VỰC KINH DOANH 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KÍNH XÂY DỰNG
GẠCH ỐP LÁT, BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP, 
THIẾT BỊ VỆ SINH, GẠCH NGÓI ĐẤT SÉT NUNG

BẤT ĐỘNG SẢN
NHÀ Ở
KHU CÔNG NGHIỆP
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1994
Khai sinh ngành công 
nghiệp sản xuất gạch 
ốp lát tại Việt Nam
Những viên gạch ốp lát 
ceramic đầu tiên của 
Việt Nam theo tiêu chuẩn 
Châu  u được sản xuất 
tại Nhà máy Viglacera 
Hà Nội, tạo tiền đề cho 
sự phát triển của ngành 
gạch ốp lát Việt Nam. 

2000
Xây dựng Nhà máy kính 
nổi tại Bình Dương
Khởi đầu cho việc sản xuất 
các loại kính xây dựng 
công nghệ cao sau này. 

2017
Mua  lại  Mỹ  Đức  
ceramics
Viglacera Mua lại Công ty 
Liên doanh Gạch men Mỹ 
Đức của Singapore nâng 
sản lượng gạch ốp lát 
lên hơn 30 triệu m2 sản 
phẩm/ năm. 

1995
Áp dụng công nghệ 
sản xuất thiết bị vệ 
sinh của Ý
Người Việt Nam được sử 
dụng những sản phẩm sứ 
đích thực đầu tiên thay thế 
dạng bán sành. 

2010
Sản xuất bê tông khí 
chưng áp bằng công 
nghệ Đức
Viglacera là một trong 
những nhà sản xuất 
bê tông khí chưng áp 
lớn nhất tại Việt Nam

2021
Mua lại Nhà máy 
Bạch Mã 
Viglacera lọt top nhà sản 
xuất gạch ốp lát, thiết bị 
vệ sinh lớn nhất thế giới 
(top 20 doanh nghiệp 
gạch ốp lát, top 30 doanh 
nghiệp thiết bị vệ sinh)

1998
Khởi đầu lĩnh vực bất 
động sản
Viglacera là nhà đầu tư, 
kinh doanh bất động sản, 
khu công nghiệp uy tín 
tại thị trường Việt Nam. 

2014
Đại hội cổ đông lần 
thứ nhất
Viglacera bắt đầu tiến 
trình cổ phần hoá từ 
doanh nghiệp nhà nước 
sang mô hình doanh 
nghiệp cổ phần. Niêm 
yết cổ phiếu trên sàn 
giao dịch chứng khoán. 

2022
Khởi đầu ngành công 
nghiệp sản xuất tấm 
porcelain khổ lớn tại 
Việt Nam
Đầu tư dây chuyền sản 
xuất tấm porcelain khổ 
lớn cao cấp của Sacmi 
Continua+ (Italy) tiên phong 
tại thị trường Việt Nam. 

1974
Ngày thành lập

Công ty Gạch Ngói Sành Sứ ra đời 
trên cơ sở sáp nhập 18 xí nghiệp 

sản xuất. 
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Viglacera đã hợp tác với một số công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh để đảm bảo 
nâng cao hiệu suất kỹ thuật và hiệu suất sử dụng trên từng sản phẩm. Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất duy nhất tại 
Việt Nam có khả năng sản xuất các dòng sản phẩm cao cấp như gạch xương trắng, gạch color body, gạch kỹ thuật 
20mm và gạch mỏng công nghệ Slimtech… 
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Tỉnh BÀ RỊA - VŨNG TÀU
2 nhà máy gạch
Công suất: 11.500.000 m2 sản phẩm/năm

Tỉnh VĨNH PHÚC
1 nhà máy gạch
Công suất: 8.800.000 m2 sản phẩm/năm

Tỉnh BẮC NINH
2 nhà máy gạch
Công suất: 9.600.000 m2 sản phẩm/năm

Tỉnh THÁI BÌNH & HẢI DƯƠNG
2 nhà máy gạch
Công suất: 8.000.000 m2 sản phẩm/năm

HỆ THỐNG NHÀ MÁY CỦA CHÚNG TÔI

Top 20 doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát lớn nhất thế giới

Sản lượng gạch ốp lát 43 triệu m2 sản phẩm/ năm

Thị phần gạch porcelain số 1 Việt Nam
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NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vinhome Ocean Park - Gia Lâm, Hà Nội
Vinhome Smart City- Tây Mỗ, Hà Nội
Vinhome Grand Park Q9 - Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Tòa tháp Vinfast 45 Tầng - Vin Imperia Hải Phòng
Vinhome Thăng Long - Hoài Đức, Hà Nội
Vinschool, Vinmec,...

Bitexco Lào Cai - TP Lào Cai
The Manor Central Park - Hoàng Mai, Hà Nội

Marriott Courtyard Đà Nẵng - Hải Châu, Đà Nẵng

Tòa nhà Quốc Hội Lào - Viengchan, Laos

Chung cư Sky Oasis - CT 07, CT 07A, CT 04 
Văn Giang, Hưng Yên
Chung cư Sky Oasis, CT 05A - Văn Giang, Hưng Yên
Chung cư Swan Lake CT 21-22 - Văn Giang, Hưng Yên
Chung cư Solforest - Văn Giang, Hưng Yên
KDT Ecorivers - TP. Hải Dương, Hải Dương 

Premier Hạ Long - Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Marina Hạ Long - Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Tây Hồ View - Tây Hồ, Hà Nội
Yoko Onsen Quang Hanh - Cẩm Phả, Quảng Ninh

D’. Palais-de-louis - Cầu Giấy, Hà Nội
D’. Capital - Cầu Giấy, Hà Nội
D’. El Dorado II Phú Thanh - Tây Hồ, Hà Nội
D’. El Dorado I Phú Thượng - Tây Hồ, Hà Nội

Grand Tower - Hồng Bàng, Hải Phòng
Hoang Huy Commerce - Lê Chân, Hải Phòng
HH1,2, 3,4 - Golden Land Hoàng Huy - Ngô Quyền, Hải Phòng

Grandeur Palace - Ba Đình, Hà Nội
The Terra An Hưng - Hà Đông, Hà Nội
Oakwook Residence - Tây Hồ, Hà Nội

Ariyana Beach Resort & Suites - TP.Đà Nẵng
Ariyana SmartCondotel Nha Trang - TP. Nha Trang

Sailing Club - Bãi Cháy, Hạ Long
Horizon Bay Hạ Long - Bãi Cháy, Hạ Long
KDT Thanh Xuân - TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Khách sạn Flamingo Cát Bà - Cát Hải, Hải Phòng

Royal Marina Center - Đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP. Nha Trang

Empire City - TP. Hồ Chí Minh

Alma Nha Trang - Nha Trang

Saigon Gateway - TP. Hồ Chí Minh

Apec Aqua Park Bắc Giang  - TP. Bắc Giang
Apec Mandala Wyndham Mũi Né - TP. Phan Thiết,  
Tỉnh Bình Thuận
Apec Mandala Wyndham Phú Yên - Tuy Hòa, Phú Yên
Apec Mandala Retreats Kim Bôi - Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG - Ngã tư Lê 
Thanh Nghị, Yết Kiêu

Tòa tháp thiên niên kỷ Hà Tây - Hà Đông - TP. Hà Nội

Prime Nha Trang - Nha Trang

Trụ sở VP City Land - TP. Hồ Chí Minh

Trụ sở VP Đại Quang Minh - TP. Hồ Chí Minh

Lavita Charm - Bình Dương
Khải Vy - TP. Hồ Chí Minh
Moonlight Central Point - TP. Hồ Chí Minh
Hải Giang MeryLand - Bình Định
MoonLight Boulevard - TP. Hồ Chí Minh
MoonLight Residence - TP. Hồ Chí Minh
MoonLight ParkView - TP. Hồ Chí Minh
Condotel Ocean Gate - Nha Trang
Cam Ranh Mystery Villa - Khánh Hòa
RichMoon City - TP. Hồ Chí Minh
Vũng Tàu Melody - Vũng Tàu
Melody Residence Âu Cơ - TP. Hồ Chí Minh
9 View Appartment - TP. Hồ Chí Minh
Lavita Garden - TP. Hồ Chí Minh

Chuỗi Siêu thị NovaMarket - Toàn Quốc
SunShine Riveside  - Nhà Bè, TP.HCM
Victoria - Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức
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NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU

VINHOME OCEAN PARK

KHÁCH SẠN ARIYANA ĐÀ NẴNG

TÂY HỒ VIEW GRAND TOWER

VINHOME SMART CITY

16 17HỒ SƠ NĂNG LỰC

TÒA THÁP VINFAST 45 TẦNG
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NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU

18 19HỒ SƠ NĂNG LỰC

VINHOME OCEAN PARK

 SKY OASIS

KHÁCH SẠN MARRIOTT ĐÀ NẴNGPREMIER HẠ LONG

 GRANDEUR PALACE FPT COMPLEX ĐÀ NẴNG



20 21HỒ SƠ NĂNG LỰC

Japan

Malaysia

Thailand
UAE

Indonesia

Australia

Russian

Vietnam
Taiwan

Germany

Italy

France

England
Ireland

Sweden

Netherlands

American

Cuba

Canada

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Xuất khẩu hơn 70 quốc gia - vùng lãnh thổ.
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Nằm trong mục tiêu phát triển dài hạn của Viglacera với định hướng tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm, 
trong năm 2021 Viglacera đã thành lập 02 Trung tâm thiết kế tạo dáng tại Ý và Việt Nam. Mục tiêu của nỗ lực đầu 
tư này là để đưa ra thị trường những sản phẩm hoàn thiện nhất, vừa tinh tế về thẩm mỹ vừa tân tiến về tính năng 
công nghệ.

TRUNG TÂM R&D
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RED DOT DESIGN AWARD

GERMAN DESIGN AWARD

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
(EPDA DESIGN AWARD)

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG GPEA”

A’ DESIGN AWARD & COMPETITION

GOOD DESIGN AWARD

INNOVATIVE ARCHITECTURE

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU
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CHỨNG CHỈ
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẤM PORCELAIN KHỔ LỚN - SACMI CONTINUA+
 
Viglacera tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Châu Á Thái Bình Dương đầu tư dây chuyền hiện đại 
nhất thế giới vào sản xuất tấm lớn porcelain bằng công nghệ Continua+ của Sacmi (Italia). Công nghệ này sẽ đưa 
Viglacera bước lên một tầm cao mới, vượt lên mọi trí tưởng tượng và hiểu biết của người tiêu dùng về khái niệm 
gạch ốp lát từ trước đến nay. Hãy tưởng tượng các đường liên kết giữa chiều dọc và chiều ngang của một bức 
tường hoặc sàn có thể được pha trộn theo những cách mới để mang lại tính liên tục về hình ảnh kết hợp với hiệu 
suất kỹ thuật của chất liệu porcelain cao cấp. Điều này sẽ cho phép các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất hiện thực 
hóa các ý tưởng trong mơ của mình để mang đến những kết quả thực sự đáng kinh ngạc.

CÔNG NGHỆ GẠCH ỐP LÁT
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HIỆU ỨNG ĐÁ
Bộ sưu tập linh hoạt này bao gồm các tái chế 
khéo léo của đá granite, đá sa thạch và đá vôi. 
Bề mặt của đá tự nhiên được các chuyên gia 
hàng đầu ngành gạch của chúng tôi phân tích 
cẩn thận. Từ đó, sử dụng một loạt các kỹ thuật 
tráng men và kỹ thuật tạo hiệu ứng bề mặt để 
tái tạo hiệu ứng thật của đá tự nhiên dù chúng 
có cấu trúc phức tạp đến đâu. Để đạt được kết 
quả và công năng tối ưu nhất, Viglacera có thể 
tạo ra nhiều lớp hoàn thiện khác nhau như hiệu 
ứng sugar (hạt đường), hiệu ứng lappato… với 
khả năng chống trơn trượt lên đến R11, thích 
hợp cho các khu vực ẩm ướt và mật độ ma 
sát cao.

HIỆU ỨNG GỖ
Được lấy cảm hứng từ gỗ tự nhiên nhằm làm 
giảm tình trạng khai thức rừng, bộ sưu tập 
gạch vân gỗ kết hợp màu sắc nhẹ nhàng, ấm 
áp với màu nâu trầm đậm và tông màu cổ điển. 
Các tùy chọn đa dạng của gạch vân gỗ luôn có 
sự tương đồng đáng kể so với gỗ tự nhiên cả 
về hình dáng và cảm nhận, được tạo ra bằng 
cách tạo hiệu ứng in nổi trên thân gạch cũng 
như các kỹ thuật tạo đường xẻ, tạo vết xước 
chuyên dụng để mô phỏng thật nhất vẻ đẹp 
của tưn nhiên. Nhiều tùy chọn kích thước và 
hiệu ứng gỗ thực làm bộ sưu tập này trở nên 
sống động.

HIỆU ỨNG XI MĂNG
Sự đơn giản và tiện dụng của bộ sưu tập gạch 
vân xi măng đưa đén các phương án thiết kế 
tối giản với rất ít những chi tiết làm tôn vẻ đẹp 
của nội thất. Phong cách công nghiệp và đô 
thị là những gì mà chúng tôi hướng đến khi 
tạo nên những bộ sưu tập trong mục này. Các 
bề mặt thuộc bộ sưu tập gạch vân xi măng 
bao gồm bề mặt mờ, matt và baby skin với 
khả năng chống trượt lên đến R11 mang đến 
những trải nghiệm độc đáo cho không gian 
sống. 

CÔNG NGHỆ GẠCH ỐP LÁT

HIỆU ỨNG MARBLE
Chúng tôi tin rằng, những đường vân sống 
động cùng với vẻ đẹp của đá cẩm thạch chỉ 
có thể được cảm nhận thực sự bằng các hiệu 
ứng và kỹ thuật đa lớp. Với bề mặt hiệu ứng 
men pha lê, sa tanh và lappato, vẻ đẹp hoãn 
mỹ cũng như sự trong sáng tinh khiết của 
đá cẩm thạch với các sắc thái đặc biệt của 
trắng, xám, be và đen phản chiếu tỉ mỉ những 
gì được tìm thấy trong tự nhiên. Gạch lát nền 
hiệu ứng Marble với độ chống trượt R10 luôn 
là lựa chọn phù hợp với nhiều công trình. 
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CÔNG NGHỆ GẠCH ỐP LÁT

CARVING
Hiệu ứng khắc men bề mặt 
bằng mực in KTS với hiệu ứng 
trong suốt, có độ bóng nhẹ, 
được in lên trên bề mặt gạch. 
Công nghệ bề mặt carving tạo 
hiệu ứng làm cho lớp men 
phủ được tách ra như những 
vết chạm khắc thủ công cầu 
kỳ, điêu luyện. 

GRANILLA SUGAR 
Hiệu ứng lấp lánh từ độ cao 
thấp của hạt granilla, sau khi 
nung ánh lên như đường 
chảy. Lớp hạt có tác dụng bảo 
vệ mực in, độ cứng cao, có 
thể chống trơn trượt.

LAPPATO 
Sự kết hợp của hạt glossy 
đến hạt matt kích thước khác 
nhau lên trên bề mặt gạch, 
sau nung bán mài để bào mòn 
tạo tiết diện phẳng tại đầu 
hạt. Hiệu ứng này thấy rõ khi 
nhìn nghiêng nhẹ vừa có độ 
bóng và sần nhẹ, bề mặt có 
độ tương phản nhờ phản xạ 
ánh sáng. Bề mặt lappato có 
độ cứng cao, chống mài mòn.

ÁNH KIM 
(HẠT LUSTER/ MIKA)
Một dạng hạt hiệu ứng lóng 
lánh trong suốt. Hạt có độ 
bóng nhẹ, được phun trên 
lớp men phủ. Mỗi góc độ 
ánh sáng thay đổi mang đến 
những hiệu ứng lấp lánh khác 
nhau.

KHUÔN CHÀY
Biến dạng bề mặt khuôn được 
thiết kế lồi lõm. Sau khi ép 
gạch, bề mặt gạch sẽ có chỗ 
lồi lõm theo ý tưởng thiết kế 
định sẵn. Có nhiều kiểu lồi lõm 
khác nhau: Sâu và nhỏ; nông 
và rộng; lõm đều cùng các hạt 
lớn; lõm theo hoa văn...

IN TRANG TRÍ
Tạo độ lồi lõm tự nhiên trên 
mặt viên gạch. Các hoa văn 
ánh kim hoặc có độ bắt sáng 
bằng cách in hoặc dán họa 
tiết trang trí sau đó nung lại ở 
nhiệt độ thấp hơn. 
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CÔNG NGHỆ ĐỘ DÀY

CÔNG NGHỆ CHỐNG TRƠN TRƯỢT 
R9 - R13 Test theo tiêu chuẩn DIN 51130 (Đức)

WHITE BODY 
CÔNG NGHỆ XƯƠNG TRẮNG

COLOR BODY  
CÔNG NGHỆ MÀU TRONG XƯƠNG

BASIC BODY 
CÔNG NGHỆ XƯƠNG PORCELAIN, SEMI 
PORCELAIN, CERAMIC…

FULL BODY 
CÔNG NGHỆ XƯƠNG ĐỒNG CHẤT 

CÔNG NGHỆ GẠCH ỐP LÁT
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KÍCH THƯỚC

10
00

m
m

1000mm

12
00

m
m

1200mm1200mm

24
00

m
m

32
00

m
m

1600mm

12
00

m
m

600mm

800mm

16
00

m
m

60
0m

m

300mm

80
0m

m

400mm

150mm

60
0m

m

150mm

90
0m

m

200mm

200mm

12
00

m
m

10
00

m
m
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Tiên phong công nghệ
Dẫn đầu xu hướng thiết kế
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GẠCH CERAMIC

NGÓI VÀ GẠCH COTTO

GẠCH BÁN SỨ

GẠCH PORCELAIN
RẢI LIỆU HAI LẦN

GẠCH NGOẠI THẤT

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ
     Gạch xương trắng (White body) 42
     Gạch xương màu (Colorbody) 50
     Gạch xương porcelain 56
     Gạch vân gỗ 9842

108

116

134

150

170
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Tiên phong trong sản xuất những sản phẩm gạch ốp lát chất lượng cao có giá trị 
khác biệt, Viglacera đã duy trì nền tảng công nghệ, đầu tư thiết bị trang trí bề mặt 
sản phẩm tiên tiến của Sacmi và System Group, nhằm phát triển dòng sản phẩm 
Granite kỹ thuật số đa dạng về kích thước, hoạ tiết và màu sắc mang đến sự lựa 
chọn hài hoà phù hợp với nhiều không gian kiến trúc khác nhau...

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

P.SIG-P8806 / P.SIG-P6606 / P.SIG-P61206 / P.SIG-P4806 / P.SIG-P3606
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm

Random

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG TRẮNG (White body)
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Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

P.SIG-P8803 / P.SIG-P6603 / P.SIG-P61203 / P.SIG-P4803 / P.SIG-P3603
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

P.SIG-P8802 / P.SIG-P6602 / P.SIG-P61202 / P.SIG-P4802 / P.SIG-P3602
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

P.SIG-P8808 / P.SIG-P6608 / P.SIG-P61208 / P.SIG-P4808 / P.SIG-P3608
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

P.SIG-P8810 / P.SIG-P6610 / P.SIG-P61210 / P.SIG-P4810 / P.SIG-P3610
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG TRẮNG (White body)
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P.SIG-P8805 / P.SIG-P6605 / P.SIG-P61205 / P.SIG-P4805 / P.SIG-P3605
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

Random

P.SIG-P8806 / P.SIG-P6606 / P.SIG-P61206 / P.SIG-P4806 / P.SIG-P3606
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

P.SIG-P8807 / P.SIG-P6607 / P.SIG-P61207 / P.SIG-P4807 / P.SIG-P3607
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

P.SIG-P8801 / P.SIG-P6601 / P.SIG-P61201 / P.SIG-P4801 / P.SIG-P3601
Polished
P.SIG-M8801 / P.SIG-M6601 / P.SIG-M61201 / P.SIG-M4801 / P.SIG-M3601
Matt 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 400x800 / 300x600mm Random

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG TRẮNG (White body)
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Random

P.CB-P805 / P.CB-P605 
Polished 
800x800 / 600x600mm

Random

P.CB-P806 / P.CB-P606 
Polished 
800x800 / 600x600mm

Random

P.CB-P807 / P.CB-P607 
Polished 
800x800 / 600x600mm

Random

P.CB-P801 / P.CB-P601 
Polished 
800x800 / 600x600mm

Random

P.CB-P803 / P.CB-P603 
Polished 
800x800 / 600x600mm

Random

P.CB-P804 / P.CB-P604 
Polished 
800x800 / 600x600mm

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG MÀU (Colorbody)
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P.CB-PT61201 - Matt 
600x1200 mm

Random

P.CB-PT61203 - Matt 
600x1200 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG MÀU (Colorbody)

P.CB-PT61202 - Matt 
600x1200 mm

Random
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Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN

PED-61206 - Polished 
600x1200 mm

RandomPED-61201 - Polished 
600x1200 mm

Random

PED-61205 - Polished 
600x1200 mm

Random

PED-61207 - Polished
PEM-61201 - Matt 
600x1200 mm

Random

PED-61208 - Polished 
600x1200 mm

Random
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Random

Random

Random

Random

RandomRandom

PGB-8806 / PGB-6606 / PGB-61206 / PGB-3606
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 300x600mm

PGB-8809 / PGB-6609 / PGB-61209 / PGB-3609
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 300x600mm

PGB-8807 / PGB-6607 / PGB-61207 / PGB-3607
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 300x600mm

PGB-8810 / PGB-6610 / PGB-61210 / PGB-3610
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 300x600mm

PGB-8808 / PGB-6608 / PGB-61208 / PGB-3608
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 300x600mm

PGB-8811 / PGB-6611 / PGB-61211 / PGB-3611
Polished 
800x800 / 600x600 / 600x1200 / 300x600mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

PT-881 - Polished 
800x800 mm

Random

PT-882 - Polished 
800x800 mm

Random

PE-6628 - Polished 
600x600 mm

Random

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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Random

PGB-M8804 / PGB-M6604 / PGB-M61204/ PGB-M3604 
Matt 
800x800 / 600x600 / 600 x 1200 / 300x600mm

Random

PGB-M8805 / PGB-M6605 / PGB-M61205/ PGB-M3605 
Matt 
800x800 / 600x600 / 600 x 1200 / 300x600mm

Random

Random

PGB-M8802 / PGB-M6602 / PGB-M61202 / PGB-M3602 
Matt 
800x800 / 600x600 / 600 x 1200 / 300x600mm

PGB-M8803 / PGB-M6603 / PGB-M61203/ PGB-M3603 
Matt 
800x800 / 600x600 / 600 x 1200 / 300x600mm

Random

PGB-M8801 / PGB-M6601 / PGB-M61201 / PGB-M3601 
Matt 
800x800 / 600x600 / 600 x 1200 / 300x600mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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RandomPGB-S6605 / PGB-S3605 - Matt 
600x600 / 300x600 mm

RandomP-GL6607 / P-GL3607 - Matt 
600x600 / 300x600 mm

RandomP-GL6605 / P-GL3605 - Matt            
600x600 / 300x600 mm

RandomP-GL6608 / P-GL3608 - Matt 
600x600 / 300x600 mm

RandomP-GL6606 / P-GL3606 - Matt 
600x600 / 300x600 mm

RandomP-GL6609 / P-GL3609 - Matt 
600x600 / 300x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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RandomPGM-C6601 / PGM-C3601 - Matt  
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6603 / PGM-3643 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6601 / PGM-3641 - Matt            
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6604 / PGM-3644 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6602 / PGM-3642 - Matt            
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6605 / PGM-3645 - Matt          
600x600 / 300x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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RandomPGM-R6609 / PGM-3649 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-S6601 / PGM-S3601 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-S6602 / PGM-S3602 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6606 / PGM-3654 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6607 / PGM-3655 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-R6608 / PGM-3648 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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RandomPGM-S6603 / PGM-S3603 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-S6604 / PGM-S3604 - Matt              
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-6646 / PGM-3646 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-6647 / PGM-3647 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-6649 / PGM-3653 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-6648 / PGM-3652 - Matt            
600x600 / 300x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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RandomPGM-6650 / PGM-3650 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPGM-6651 / PGM-3651 - Matt             
600x600 / 300x600 mm

RandomPTL-661 - Matt 
600x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

RandomPGM-6601 - Matt 
600x600 mm

RandomPGML-6602 - Matt 
600x600 mm

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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PGM-3617 - Matt 
300x600 mm

Random PGM-3620 - Matt 
300x600 mm

Random

PGM-3621 - Matt 
300x600 mm

RandomPGM-3618 - Matt 
300x600 mm

Random

PGM-3619 - Matt 
300x600 mm

Random PM-3680 - Matt 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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PM-3681 - Matt 
300x600 mm

PM-3682 - Matt 
300x600 mm

PGM-291 - Matt 
300x300 mm

PGM-611 - Matt 
600x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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PGM-3612 - Polished 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN

PT-361 - Polished 
300x600 mm

Random
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PGM 4801 - Matt 
400x800 mm

PGM 4802 - Matt 
400x800 mm

PGM 4803 - Matt 
400x800 mm

PGM 4804 - Matt 
400x800 mm

PGM 4805 - Matt 
400x800 mm

PGM 4806 - Matt 
400x800 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH XƯƠNG PORCELAIN
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PGT 15902 - Matt 
150x900 mm

Random

PGT 15903 - Matt 
150x900 mm

Random

PGT 15904 - Matt 
150x900 mm

Random

PGT 15906 - Matt 
150x900 mm

Random

PGT 15907 - Matt 
150x900 mm

Random

PGT 15908 - Matt 
150x900 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH VÂN GỖ
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PPT 21201 - Matt 
200x1200 mm

Random

PPT 21202 - Matt 
200x1200 mm

Random

PPT 21204 - Matt 
200x1200 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH VÂN GỖ
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PPT 21205 - Matt 
200x1200 mm

Random

PPT 21206 - Matt 
200x1200 mm

Random

PPT 21203 - Matt 
200x1200 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH VÂN GỖ
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CL-GC21061 - Matt 
200x1000 mm

Random

CL-GC21062 - Matt 
200x1000 mm

Random

CL-GC21063 - Matt 
200x1000 mm

Random

CL-GC21064 - Matt 
200x1000 mm

Random

CL-GC21065 - Matt 
200x1000 mm

Random

CL-GC21066 - Matt 
200x1000 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH VÂN GỖ
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CL-GC21067 - Matt 
200x1000 mm

Random

SH-GC21061 - Matt 
200x1000 mm

Random

SH-GC21064 - Matt 
200x1000 mm

Random

SH-GC21065 - Matt 
200x1000 mm

Random

SH-GC21066 - Matt 
200x1000 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN KỸ THUẬT SỐ - DIGITAL PORCELAIN
GẠCH VÂN GỖ
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Với những tính năng nổi trội như: Độ hút nước thấp, không bị biến dạng khi ốp 
lát, độ cứng vượt trội, chống mài mòn, chống trầy xước. Đặc biệt, với công nghệ 
mài bóng, mài cạnh và mài nano trên dây chuyền mài được nhập khẩu nguyên 
chiếc từ Châu Âu, sản phẩm sau khi mài đạt đến độ phẳng và kích thước chuẩn 
gần như tuyệt đối... Gạch Granite Viglacera thực sự là bộ sản phẩm ưu việt, tạo 
ra bước đột phá trong công nghệ phối liệu và sản xuất của Viglacera.

PG4-8817 / PG4-6617 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN RẢI LIỆU HAI LẦN
DOUBLE CHARGE PORCELAIN TILES
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PG1-8815 / PG1-6615 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

PG2-8817 / PG2-6617 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

PG1-8817 / PG1-6617 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

PG5-8802 / PG5-6602 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

PG5-8801 / PG5-6601 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

PG3-8817 / PG3-6617 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

PG3-8815 / PG3-6615 - Polished 
800x800 / 600x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH PORCELAIN RẢI LIỆU HAI LẦN
DOUBLE CHARGE PORCELAIN TILES

PG2-8812 / PG2-6612 - Polished 
800x800 / 600x600 mm
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Lấy cảm hứng từ cuộc sống bình yên và phong cách kiến trúc mang “hơi thở” 
đồng quê Châu Âu, bộ sưu tập gạch bán sứ Viglacera với họa tiết và màu sắc 
nhã nhặn mang đầy tính thẩm mỹ là sự hòa trộntự nhiên giữa vẻ đẹp cổ điển và 
hiện đại. Sản phẩm có độ cứng, độ bền, chống thấm nước, chống mài mòn rất 
tốt, đảm bảo sự thoải mái và an toàn trong sử dụng. Sản phẩm có tính ứng dụng 
cao và đa dạng cho mọi không gian sống.

RandomPSM-6604 - Matt 
600x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH BÁN SỨ
SEMI - PORCELAIN TILES
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RandomPSM-6605 - Matt 
600x600 mm

RandomPSM-6606 - Matt 
600x600 mm

RandomPSM-6607 - Matt 
600x600 mm

RandomPSM-6602 - Matt 
600x600 mm

RandomPSM-6601 - Matt 
600x600 mm

RandomPSM-6603 - Matt 
600x600 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH BÁN SỨ
SEMI - PORCELAIN TILES
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PSM-3601 - Matt 
300x600 mm

Random PSM-3603 - Matt 
300x600 mm

Random

PSM-3602 - Matt 
300x600 mm

Random PSM-3604 - Matt 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH BÁN SỨ
SEMI - PORCELAIN TILES
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PSM-3605 - Matt 
300x600 mm

Random PSM-3607 - Matt 
300x600 mm

Random

PSM-3606 - Matt 
300x600 mm

Random PSM-3608 - Matt 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH BÁN SỨ
SEMI - PORCELAIN TILES
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PSM-3609 - Matt 
300x600 mm

Random PSM-3611 - Matt 
300x600 mm

Random

PSM-3610 - Matt 
300x600 mm

Random PSM-3612 - Matt 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH BÁN SỨ
SEMI - PORCELAIN TILES



132 133HỒ SƠ NĂNG LỰC

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH BÁN SỨ
SEMI - PORCELAIN TILES

PH22-B1 - Matt 
200x200 mm

PH22-B3 - Matt 
200x200 mm

PH22-B5 - Matt 
200x200 mm

PH22-B6 - Matt 
200x200 mm

PH22-B2 - Matt 
200x200 mm

PH22-B7 - Matt 
200x200 mm

PH22-B9 - Matt 
200x200 mm

PH22-B11 - Matt 
200x200 mm

PH22-B3 - Matt 
200x200 mm

PH22-B8 - Matt 
200x200 mm

PH22-B10 - Matt 
200x200 mm

PH22-B12 - Matt 
200x200 mm
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Với mẫu mã phong phú và thiết kế bề mặt đa dạng phù hợp với từng công năng sử 
dụng, gạch ceramic Viglacera chuyển thể vẻ đẹp của thiên nhiên - cuộc sống vào 
họa tiết thông qua chất liệu và bề mặt men cao cấp. Sự độc đáo và giàu tính nghệ 
thuật trong những bộ sưu tập gạch ốp lát ceramic Viglacera thực sự truyền cảm 
hứng cho mọi không gian sống và thể hiện phong cách riêng cho ngôi nhà bạn.

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

RandomPCB-3603 - Polished 
300x600 mm

GẠCH CERAMIC
CERAMIC TILES
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PCB-3602 - Polished 
300x600 mm

Random PCB-3605 - Polished 
300x600 mm

Random

PCB-3604 - Polished 
300x600 mm

Random PCB-3606 - Polished 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH CERAMIC
CERAMIC TILES
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PCB-3607 - Polished 
300x600 mm

Random

PCB-3608 - Polished 
300x600 mm

Random

PCB-3609 - Polished 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH CERAMIC
CERAMIC TILES
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PCM-3605 - Matt 
300x600 mm

Random

PCM-3606 - Matt 
300x600 mm

Random

PCM-3607 - Matt 
300x600 mm

PCM-3608 - Matt 
300x600 mm

Random

PCM-3609 - Matt 
300x600 mm

Random

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH CERAMIC
CERAMIC TILES
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PCM-3602 - Matt 
300x600 mm

Random

PCM-3604 - Matt 
300x600 mm

Random

GẠCH CERAMIC
CERAMIC TILES
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PCM-3610 - Matt 
300x600 mm

Random

PCM-3611- Matt 
300x600 mm

Random

PCM-3309                            Matt 
300x300 mm

PCM-3304                             Matt 
300x300 mm

PCM-3310                            Matt 
300x300 mm

PCM-3311                            Matt 
300x300 mm

PCM-3306                            Matt 
300x300 mm

PCM-3307                            Matt 
300x300 mm

PCM-3302                             Matt 
300x300 mm

PCM-3308                            Matt 
300x300 mm

PCM-3305                            Matt 
300x300 mm

Acid resistance Anti-Corrosion Anti-Scratch radiation

GẠCH CERAMIC
CERAMIC TILES
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Ngày nay, cùng với sự phát triển của thời đại, người ta không chỉ chú tâm tới 
việc trang trí cho không gian nhà ở mà còn quan tâm tới cả trang trí cho không 
gian ngoại thất. Các sản phẩm ốp lát không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn 
mang đến sự sang trọng, nghệ thuật và đặc trưng văn hóa cho không gian 
ngoại thất. Việc sử dụng mẫu gạch ốp ngoại thất không chỉ đảm bảo tính thẩm 
mỹ mà còn giúp bức tường nhà bạn tránh khỏi các tác động từ thời tiết và môi 
trường bên ngoài. Nhờ đó, có thể loại bỏ sự xuất hiện rêu, nấm mốc, bảo vệ 
sức khỏe của gia đình bạn. Với thiết kế tinh tế và công nghệ sản xuất hiện đại, 
gạch ngoại thất là điểm nhấn cho mọi ngôi nhà.

Với hơn 45 năm kinh nghiệm, Viglacera hiện là doanh nghiệp tiên phong trong 
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Viglacera tự 
hào là nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam có khả năng sản xuất các dòng 
sản phẩm cao cấp như gạch xương trắng, gạch xương màu, gạch ngoài trời 
20mm và đã xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Mỹ và toàn Đông Nam 
Á. Gạch ngoại thất luôn là niềm tự hào của Viglacera khi là người tiên phong đi 
đầu áp dụng công nghệ hiện đại, liên tục nâng cấp trang thiết bị sản xuất với 
máy móc nhập khẩu hiện đại nhất. 

Khách hàng là kim chỉ nam cho chúng tôi phát triển, sáng tạo và là lý do để 
công ty trường tồn. Với sự nỗ lực để thấu hiểu và tiếp cận những mong đợi 
của khách hàng, Viglacera luôn đổi mới và giữ vững tiêu chí chất lượng để 
đưa tới những sản phẩm tốt nhất tới khách hàng.

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR
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GẠCH KỸ THUẬT 20mm
TINH TẾ VÀ ĐẲNG CẤP ĐẾN TỪ THIẾT KẾ Ý
Lấy cảm hứng từ đá tự nhiên với gam màu trung tính, gạch 
dày 20mm là loại gạch bền nhất và chịu lực tốt nhất hiện 
nay. Với các đặc tính kỹ thuật vượt trội: chống sốc nhiệt, 
chống thấm nước, chống trơn trượt, chịu lực cao..., gạch 
20mm là lựa chọn phù hợp cho những công trình có mật 
độ đi lại cao như trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, 
spa, quảng trường, công viên, hồ bơi, vỉa hè, các khu vực 
như sảnh, sân vườn, hành lang, cầu thang ngoài trời, bể 
bơi, gara ô tô, lối đi bộ... Với những thiết kế độc quyền từ 
Ý, Viglacera Platinum hy vọng mang đến sự lựa chọn hoàn 
hảo cho một không gian sống vô cùng tinh tế, đẳng cấp và 
trường tồn với thời gian.

152

Khả năng chịu lực cao

Dễ thi công

Chống thấm nước

Dễ vệ sinh

Chống sốc nhiệt

Chống trơn trượt

Chống rêu mốc

Chống ăn mòn

Thiết kế độc quyền từ Ý
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VIGLACERA PLATINUM 20mm thuộc nhóm sản 
phẩm Technical Porcelain, có khả năng chịu lực 
CAO NHẤT và BỀN NHẤT, các tính chất cơ lý của 
gạch có nhiều ưu điểm vượt trội so với đá tự nhiên.

Độ cứng trên 7 Mohs, là độ cứng tiêu 
chuẩn cao nhất đối với gạch ốp lát hiện 
nay. Độ hút nước < 0,1%, thấp hơn gần 
30 lần so với đá tự nhiên. 

Dễ dàng vệ sinh mà không cần sử dụng 
hoá chất.

Chống lại sự bay màu và ăn mòn của axit, 
muối.

Bề mặt có khả năng chống rêu mốc và 
mảng bám.

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR

CÔNG NĂNG NỔI BẬT CỦA GẠCH 20mm



156 157HỒ SƠ NĂNG LỰC

Thi công dễ dàng, phương pháp thi 
công đa dạng, có thể sử dụng ngay cả ở 
những khu vực đặc thù nhất.

Khả năng chống chọi với mọi điều kiện 
khắc nghiệt của thời tiết, giảm tình trạng 
khai thác đá tự nhiên.

Bề mặt chống trơn trượt R12, an toàn 
cho người sử dụng. Theo bảng cấp độ 
chống trơn áp dụng phương pháp thử 
độ dốc DIN51130 của Đức, R12 (tương 
đương độ dốc 27 - 34 độ) là cấp độ 
chống trơn trượt tốt, được khuyến cáo 
sử dụng ngay cả ở những khu vực đặc 
thù như hồ bơi. 

Kết cấu bền vững, chịu lực lên tới hơn 
1,000kg/viên tiêu chuẩn.

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR

CÔNG NĂNG NỔI BẬT CỦA GẠCH 20mm
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PT20-G3603

P.PT20-G3603
300 x 600mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR

GẠCH KỸ THUẬT 20mm
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P.PT20-G459022 
450 x 900mm
Thickness: 20mm
Porcelain; Matt
7 faces

PT20-G459022

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR

GẠCH KỸ THUẬT 20mm
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HIỆU ỨNG 3D TRÊN BỨC TƯỜNG KHÔNG TUỔI
Gạch ốp tường 3D với những đường hoa văn có độ nhấp nhô cao thấp, 
tạo hình khối hay độ sần nhám khác nhau đã tạo nên cảm giác phong 
phú mới lạ, đẹp mắt theo hiệu ứng ánh sáng mặt trời hay điện chiếu 
sáng mỗi thời điểm khác nhau trong ngày.
Gạch ốp ngoại thất bán sứ có độ thấm hút nước thấp, được phủ lớp 
men bảo vệ giúp bảo vệ bức tường khỏi ngấm ẩm, rêu mốc, không 
xuống cấp theo thời gian, dễ dàng cọ rửa giúp bức tường nhà bạn trở 
thành không tuổi, bền bỉ với tác động của môi trường. Ngoài ra gạch còn 
làm giảm bớt hấp thụ nhiệt vào tường nhà, khiến nhà bạn mát mẻ hơn 
khi nắng gắt. 
Gạch tấm 10x30cm thi công đơn giản hơn so với gạch ghép vỉ, giá thành 
hợp lý so với đá tự nhiên, màu sắc phong phú, bền bỉ chính là sự lựa 
chọn tốt nhất cho những mảng tường ngoại thất. 

P.CL 1301
100x300 mm

P.CL 1303
100x300 mm

P.CL 1305
100x300 mm

P.CL 1322
100x300 mm

P.CL 1324
100x300 mm

P.CL 1302
100x300 mm

P.CL 1304
100x300 mm

P.CL 1321
100x300 mm

P.CL 1323
100x300 mm

P.CL 1325
100x300 mm

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR
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Lưu ý: 
1. Khi ốp gạch theo chiều dọc nên ốp so le để đạt hiệu quả thẩm mỹ cao hơn. 
2. Chỉ ốp tường, không dùng để lát sàn. 

P.SH 1301 
100x300 mm

P.SH 1302 
100x300 mm

P.SH 1303 
100x300 mm

P.SH 1304 
100x300 mm

P.SH 1305 
100x300 mm

P.SH 1306 
100x300 mm

P.SH 1321 
100x300 mm

P.SH 1322 
100x300 mm

P.SH 1323 
100x300 mm

P.SH 1324 
100x300 mm

P.SH 1325 
100x300 mm

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR
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HOA VĂN TRUNG THỰC - TỰ NHIÊN - BỀN MÀU 
Sản phẩm được in kỹ thuật số, thể hiện trung thực các chất liệu đá, cỏ tự nhiên. Lớp men 
bảo vệ được thêm vào giúp cho lớp hoa văn ấy giữ nguyên vẻ đẹp sau nhiều năm sử dụng.

P.BS 502 
500x500 mm

P.BS 504 
500x500 mm

P.BS 506 
500x500 mm

P.BS 503 
500x500 mm

P.BS 505 
500x500 mm

P.BS 515 
500x500 mm

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR
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SÀN ĐẸP CHỐNG TRƠN, AN TOÀN KHÔ RÁO
Sản phẩm được phủ lớp men bảo vệ, chống trơn trượt 
và làm bề mặt viên gạch càng bền bỉ dưới tác động 
của môi trường.
Thiết kế những đường ganh giúp nước không đọng lại 
mà dễ dàng theo các rãnh nhỏ trôi đi, cho bề mặt an 
toàn, khô ráo nhanh chóng.

GW 3302 
300x300 mm

P.GW 3301 
300x300 mm

P.GW 3320 
300x300 mm

P.GW 3323 
300x300 mm

P.GW 3303 
300x300 mm

P.GW 3321 
300x300 mm

P.GW 3324 
300x300 mm

P.GW 3305 
300x300 mm

P.GW 3322 
300x300 mm

P.GW 3322 
300x300 mm

GẠCH NGOẠI THẤT
OUTDOOR
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GẠCH COTTO
size: 40x40

NGÓI TRÁNG MEN

PS06

PT03

PT12

PT19

PS09

PT06

PT18

PD401 PD404 PD409

PR01 PQ06

NGÓI & GẠCH COTTO
ROOF & COTTO TILES
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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Quy cách đóng gói / Packing details

No

Kích
thước
Size 
(cm)

GẠCH GRANITE - PALLETS

Note 1 Hộp     1 Kệ     1 Container

Viên m2/
hộp Kg Hộp Viên m2 Kg Số 

kệ Hộp Viên m2 kg

1 15x60 12 1.08 25 64 768 69.12 1631

2 15x90 6 0.81 17.4 85 510 68.85 1479 18 1530 9180 1239.3 26622

3 30x60 6 1.08 25 56 336 60.48 1431 25 1400 8400 1512 35775

4 30x90 4 1.08 23.2 32 128 34.56 742.4 34 1088 4352 1175.04 25241.6

5 60x60 4 1.44 28.8 40 160 57.6 1152 21 840 3360 1209.6 24192

6 40x80 6 1.92 37 40 240 76.8 1511 Gạch 
mỏng

7 45x90 4 1.62 39.2 44 176 71.28 1724.8 18 792 3168 1283.04 31046.4

8 80x80 3 1.92 45.6 24 72 46.08 1094.4 20 480 1440 921.6 21888

9 60x120 2 1.44 35 60 120 86.4 2131

Diễn giải ký hiệu / Symbols

Cao ốc
Building

Quán Cà phê
Coffee

Nhà hàng
Restaurant

Phòng tắm
Bathroom

Khách sạn
Hotel

Siêu thị
Supermarket

Công nghệ in kỹ thuật số
Digital printing technology

Gạch ốp tường
Wall tiles

Gạch lát sàn
Floor tiles

Dùng trong nhà
In door usage

Dùng ngoài trời
Out door usage

Số
No

Các chỉ tiêu 
(Norms)

Đơn vị
Unit Tiêu chuẩn Châu Âu Kết quả thực tế

Real result

Phương pháp đo
Test method

1 Độ hút nước 
(Water absorption) % ≤ 0,5 > 0,2

EN 99
TCVN 6415:1998

2 Cường độ chịu uốn 
(Modulus of Rupture) N/m2 ≥ 27 ≥ 35

EN 100
TCVN 6415:1998

3 Độ cứng 
(Scratch hardness of surface) Mohs ≤ 6 6

EN 101
TCVN 6415:1998

4 Độ bền nhiệt 
(Resistance to thermal shock) 0C 150C - 1450C 150C - 1450C

EN 104
TCVN 6415:1998

5 Độ bền hoá 
(Chemecal resistance)

Chịu được các loại 
Axit & Bazơ

Chịu được các loại 
Axit & Bazơ

EN 122
TCVN 6415:1998

6 Sai lệch lớn nhất của kích thước cạnh 
(The deviation max sides) mm ± 0,5 ± 0,3

EN 98
TCVN 6415:1998

7 Sai lệch lớn nhất của độ dày 
(The deviation max thickness) % ± 0,5 ± 0,3

EN 98
TCVN 6415:1998

8 Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc 
(Deviation max sides squareness) mm ± 0,5 ± 0,3

EN 98
TCVN 6415:1998

9 Sai lệch lớn nhất của độ cong trung tâm 
(Deviation max center warpage) mm ± 0,5 ± 0,3

EN 98
TCVN 6415:1998

10 Sai lệch lớn nhất của độ cong cạnh 
(Deviation max side curvature) mm ± 0,5 ± 0,3

EN 98
TCVN 6415:1998

11 Độ chống mài mòn 
(Resistanceta abrasion) g/m3 ≤ 175mm3 ≤ 175mm3

EN 98
TCVN 6415:1998

Số
No Các chỉ tiêu (Norms) Đơn vị

Unit
TCVN

7745:2007 (nhóm Bla)

Gạch Granite Kỹ thuật số 
Viglacera

Viglacera’s Digital Granites 
Tiles

Phương pháp đo
Test method

1 Độ hút nước (Theo khối lượng)
 Water absorption (by mass) % ≤ 0,5 ≤ 0,2 EN 99

TCVN 6415:2005

2 Độ cứng bề mặt theo thang Mohs 
(Scatch hardness of surface by Mohs scale) Mohs ≥ 5 ≥ 5 EN 101

TCVN 6415:2005

3 Cường độ chịu uốn (Modulus of Rupture) N/mm2 ≥ 35 ≥ 42 EN 100
TCVN 6415:2005

4 Độ sai lệch kích thước (Deviation of size) % ± 0,5 ± 0,3 EN 98
TCVN 6415:2005

5 Độ cong vênh (Deviation of flatness) % ± 0,5 ± 0,3 EN 98
TCVN 6415:2005

6 Chất liệu kết cấu (Component of materials) Granite Granite

Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch Granite rải liệu hai lần / Technical Details of Porcelain Stoneware

Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch Granite kỹ thuật số / Technical Details of Porcelain Stoneware



174 175HỒ SƠ NĂNG LỰC

HỆ THỐNG EUROTILE CENTER 

EUROTILE CENTER HÀ NỘI
Địa chỉ: M03-04 Võ Chí Công, P. Xuân La,  
Q. Tây Hồ,  Hà Nội
SĐT: 0247 3008 166

EUROTILE CENTER QUẢNG NINH
Lô A10, KĐT Monbay, đường Trần Quốc Nghiễn,  
P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
SĐT: 0902798538

EUROTILE CENTER NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 24-26 Đại lộ Đông A, Khu đô thị mới  
Hòa Vượng - Lộc Hòa, Nam Định

EUROTILE CENTER VINH
Địa chỉ: Lô C1+C2 khu đô thị Minh Khang,  
X. Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An
SĐT: 0913 522 308

EUROTILE CENTER ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 297 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng
SĐT: 0236 3666 899

EUROTILE CENTER ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 332-334 đường Phan Bội Châu,  
TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
SĐT: 0913 446 525

EUROTILE CENTER HCM
Địa chỉ: Số 433 Công Hòa, P.15,  
Q. Tân Bình, TP. HCM
SĐT: 0286 287 4984

EUROTILE CENTER CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 353 đường 30/04, P.Hưng Lợi,  
Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT: 0916 639 668

HỆ THỐNG VIGLACERA CENTER 

VIGLACERA CENTER HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 2 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành,  
Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
SĐT: 090 176 1222

VIGLACERA CENTER HOA LƯ
Số 10 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng,  
TP. Hà Nội
SĐT: 0901761222

VIGLACERA CENTER TP. HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: Khu đô thị Sala, 34 – 36 Nguyễn Cơ Thạch,  
P. An Lợi Đông, Q. 2, TP. HCM
SĐT: 028 6660 8688

VIGLACERA CENTER ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 275-277 Điện Biên Phủ,  
Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
SĐT: 0236 3659 888 / 0236 3659 567

VIGLACERA CENTER BUÔN MA THUỘT
Địa chỉ: 269-271 Phan Chu Trinh,  
Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
SĐT: 0983 195 296

VIGLACERA CENTER VINH
Địa chỉ: 21 – 22 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh,  
Tỉnh Nghệ An
SĐT: 0944 335 338

VIGLACERA CENTER CẦN THƠ
Địa chỉ: Lô 8 đường Võ Nguyên Giáp,  
Q. Cái Răng, Tp.Cần Thơ
SĐT: 0904 678 668

VIGLACERA CENTER PHÚ THỌ
Địa chỉ: Số 337 đường Nguyễn Tất Thành,  
P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

HỆ THỐNG SHOWROOM
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